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      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư quy định về Quản lý, sử dụng kết quả lao động, học nghề của cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 

Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an


Thực hiện Quyết định số ……../QĐ-BCA ngày …./…./2022 của Bộ Công an về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BCA ngày 06/02/2017 quy định về quản lý, sử dụng kết quả lao động của trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc thuộc Bộ Công an.


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục C10 báo cáo Bộ Công an một số nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng kết quả lao động, học nghề của cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an, cụ thể như sau:


I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Ngày 06/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an (thay thế Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014), trong đó cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an không còn cấp Tổng cục, tên cơ quan quản lý các Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an và tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ quyền hạn thay đổi, nay là Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.


2. Ngày 13/11/2020 Quốc hội ban hành Luật số 67/2020/QH14 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012, trong đó:

- Quy định tại Khoản 1 Điều 91 Luật số 15/2012/QH13 “Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng”, nội dung “1. Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 92 của Luật này nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường”; 
- Quy định tại Khoản 1 Điều 93 Luật số 15/2012/QH13 “Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc”, nội dung: “1. Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại điều 94 của Luật này để lao động, học văn hóa, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc”; 

3. Thông tư số 03/2017/TT-BCA, ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý, sử dụng kết quả lao động của trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc thuộc Bộ Công an, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/3/2017, là cơ sở pháp lý quan trọng để hướng dẫn các đơn vị cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng về quản lý, sử dụng kết quả lao động của trại viên thuộc cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh thuộc trường giáo dưỡng. Tuy nhiên, quy định thuộc Thông tư số 03/2017/TT-BCA hiện nay đã không còn phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an, của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10). 

4. Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc (thay thế Nghị định 02/2014/NĐ-CP), có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 có quy định, hướng dẫn mới về “Quản lý, sử dụng kết quả lao động” tại Điều 21 (đối với trường giáo dưỡng), Điều 37 (đối với cơ sở giáo dục bắt buộc) và quy định tại Khoản 2 Điều 51 về “Trách nhiệm của Bộ Công an”, trong đó quy định việc hướng dẫn “lập Kế hoạch tổ chức lao động, quản lý, sử dụng kết quả lao động, đào tạo nghề nghiệp của học sinh, trại viên”. 
5. Điểm b Khoản 1 Điều 36 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định: “1. Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành một văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành trong các trường hợp sau:

b) Khi cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đồng thời nhiều văn bản mà nội dung được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc cùng một lĩnh vực hoặc có mối liên quan chặt chẽ để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với văn bản mới được ban hành”. 
Do vậy để đảm bảo quy định của Thông tư số 03/2017/TT-BCA phù hợp với quy định mới của Pháp luật hiện hành, cần thiết phải hiệu chỉnh, bổ sung và thay thế;


6. Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BCA quy định cụ thể, chi tiết hơn về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc thực hiện quản lý, sử dụng kết quả lao động, tham gia học nghề đối với các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an theo hướng hiệu chỉnh bổ sung, có tiếp thu, kế thừa và đảm bảo hơn các quyền lợi cho trại viên, học sinh được nhận, hưởng khi tham gia thực hiện nghĩa vụ lao động, học nghề tại các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, đúng thẩm quyền quyết định của cấp quản lý theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an phù hợp với phạm vi điều chỉnh, áp dụng của Luật pháp hiện hành, giải quyết các khó khăn, vướng mắc tồn tại khi triển khai thực hiện.


Do vậy, việc ban hành Thông tư thay thế, sửa đổi Thông tư số 03/2017/TT-BCA là rất cần thiết.


II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên những quan điểm chỉ đạo cơ bản sau:

1. Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định pháp luật của Nhà nước, Luật số 67/2020/QH14 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, quy định về quản lý lao động, học nghề đối với số đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng kết quả lao động, học nghề, hạch toán kế toán tài chính;

2. Bảo đảm tính khả thi, cụ thể và sát với thực tiễn công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Cục C10, kế thừa các quy định còn phù hợp, sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành có điều chỉnh về nội dung công tác quản lý lao động, học nghề đối với đối tượng trại viên, học sinh do lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng quản lý;

3. Việc xây dựng, ban hành Thông tư phải bảo đảm chất lượng, quy trình đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng Thông tư, bảo đảm chất lượng và tiến độ.


III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ


Để xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 03/2017/TT-BCA, Cục C10 đã tiến hành các hoạt động sau: 


- Tổng kết việc thực hiện Thông tư số 03/2017/TT-BCA.


- Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư.


- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư.


- Tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đơn vị trong và ngoài ngành có liên quan; xin ý kiến của đồng chí Thứ trưởng phụ trách.

- Cục C10 đã tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư và gửi Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Cục V03) thẩm định trước khi trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành.


Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia, Cục C10 đã hoàn thành chỉnh lý dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình, đủ điều kiện để báo cáo Bộ Công an xem xét, ban hành.


IV. CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ


(Có Danh mục các nội dung sửa đổi kèm theo)

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN DỰ THẢO THÔNG TƯ


Dự thảo Thông tư bao gồm 04 chương, 09 điều, cụ thể như sau:

1. Chương I: Quy định chung, gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3): Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Đối tượng áp dụng (Điều 2); Nguyên tắc thực hiện (Điều 3);

2. Chương II: Quản lý, sử dụng kết quả lao động, học nghề của cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, gồm 02 điều (từ Điều 4 đến Điều 5):
Quản lý, sử dụng kết quả lao động của cơ sở giáo dục bắt buộc (Điều 4); Quản lý, sử dụng kết quả tham gia học nghề của trường giáo dưỡng (Điều 5);
3. Chương III: Lập, phê duyệt báo cáo, hạch toán kế toán, quản lý nguồn vốn lao động, học nghề của cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, gồm 02 điều (từ Điều 6 đến Điều 7): Lập, phê duyệt kế hoạch tổ chức lao động, học nghề; báo cáo, phê duyệt kết quả thu, chi từ các hoạt động tổ chức lao động, học nghề của cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Điều 6); Quản lý, sử dụng nguồn vốn lao động, học nghề trong các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Điều 7);
4. Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (từ Điều 8 đến Điều 9): Hiệu lực thi hành (Điều 8); Trách nhiệm thi hành (Điều 9);
VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Kết luận
Việc ban hành Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng kết quả lao động của cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BCA ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an là cần thiết nhằm hoàn thiện và thể chế hóa quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay.
2. Kiến nghị, đề xuất

Trong quá trình xây dựng nội dung dự thảo Thông tư năm, Cục C10 đã tiếp thu ý kiến tham gia của Bộ, ngành, Công an các đơn vị địa phương và ý kiến thẩm định của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp để hoàn thiện văn bản dự thảo.
Kết quả nhận được có: …… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
Tuy nhiên, còn một số nội dung có ý kiến khác nhau giữa Bộ, ngành, Công an các đơn vị địa phương cần xin ý kiến của Bộ Công an, cụ thể như sau:
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng kết quả lao động, học nghề của cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an, Cục C10 kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, duyệt ký ban hành./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- VB10 (để b/c);

- V03 (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT; C10 (P5, P16).
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